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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.




                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN       








                                CHỦ TỊCH 
                                                                                          Nguyễn Thị Thu Thủy  

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TÂY NINH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX
về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông

 giai đoạn 2011-2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 763/2011/QĐ-UBND,

Ngày 05 tháng 4  năm 2011  của Ủy ban nhân dân tỉnh)


I. KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2010

Hạ tầng kinh tế - xã hội có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Qua 05 năm (2006-2010), với những kết quả đổi mới cơ chế, chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Trung ương và của tỉnh, những cố gắng của các ngành, các cấp đã huy động được một khối lượng khá lớn vốn để đầu tư hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh: 
Trung ương đã đầu tư hoàn thành tuyến đường xuyên Á, Quốc lộ 22B và đang triển khai xây dựng đường Hồ Chí Minh, thủy lợi Phước Hòa, bê tông hóa kênh mương theo dự án hiện đại hóa hồ Dầu Tiếng. 
Huy động các nguồn vốn: Ngân sách địa phương, Trung ương hỗ trợ mục tiêu, Trái phiếu Chính phủ, vay ưu đãi, ODA đã cơ bản hoàn thành các tuyến đường nối thị xã Tây Ninh đến trung tâm các huyện, nâng cấp các tuyến đường giao thông thị xã, thị trấn, các tuyến đường của các khu công nghiệp, khu kinh tế Cửa khẩu, đường ra các cửa khẩu biên giới, đường hạ tầng du lịch, các tuyến đường giao thông nông thôn, các tuyến đường đến trung tâm cụm xã; kiên cố hóa 221,3 km kênh mương, hoàn thành 03 trạm bơm (Bến Đình, Long Hưng, Hòa Thạnh); xây dựng 534 km đường dây trung thế, 1.027 km đường dây hạ thế và 428 trạm biến áp các loại với dung lượng 258.573 KVA; xây dựng và hoàn thành 59 trường đạt chuẩn Quốc gia, 110 nhà công vụ, kiên cố hóa 1.500 phòng học; hoàn thành 01 bệnh viện tuyến tỉnh, 03 bệnh viện huyện; xây dựng mới và nâng cấp 16 trạm y tế xã; xây dựng, hoàn thành hệ thống cấp nước sạch và vệ sinh môi trường khu vực thị xã Tây Ninh. 
Đến năm 2010, mạng lưới giao thông đường bộ trên toàn tỉnh với tổng chiều dài là 4.640 km; bao gồm 02 tuyến quốc lộ: dài 112 km và được nhựa hóa 100%, 43 tuyến đường tỉnh dài 690 km nhựa hóa 88,4%, 326 tuyến đường huyện, thị xã và đô thị dài 1.090 km tỷ lệ nhựa hóa đạt 28,5%, hệ thống giao thông nông thôn với tổng chiều dài 2.860 km tỷ lệ nhựa hóa và bê tông hóa mới đạt 4,5%; năng lực tưới 97.500ha, năng lực tiêu 120.000ha; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,3 %, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 85%. Mạng lưới y tế phát triển từ tỉnh đến tận xã, ấp. Bệnh viện tỉnh, huyện được nâng cấp, xây mới và bổ sung trang thiết bị; các trạm y tế xã, phường, thị trấn đang được đầu tư theo hướng đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Toàn bộ các xã phường, thị trấn có trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, 9/9 huyện, thị xã có trường trung học phổ thông đáp ứng được nhu cầu học của con em nhân dân với 541 trường các cấp học đựơc kiên cố, bán kiên cố đang được đầu tư theo hướng đạt chuẩn Quốc gia. Mạng lưới giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn có 01 trường cao đẳng sư phạm, 02 trường trung cấp chuyên nghiệp, 03 trường trung cấp nghề, trên 190 cơ sở dạy nghề.

Kết quả đầu tư trên đã đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân. Đạt được kết quả trên là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung ương; sự hỗ trợ giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Tuy nhiên, hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đựơc đầu tư đồng bộ, hạ tầng giao thông vừa thiếu vừa không đồng bộ giữa cầu, đường làm cản trở trong quá trình phát triển của tỉnh; hạ tầng y tế, nhà ở cho công nhân chưa đáp ứng yêu cầu xã hội. Những mặt hạn chế có nhiều nguyên nhân: Nhu cầu đầu tư quá lớn nhưng khả năng của ngân sách cân đối còn hạn chế, nhất là ngân sách địa phương. Năng lực tổ chức thực hiện chưa đạt yêu cầu. Đội ngũ cán bộ trực tiếp, quản lý điều hành dự án đầu tư vừa thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng. Tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ trực tiếp, quản lý chưa cao. Lực lượng tư vấn trên địa bàn tỉnh còn thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng. Công tác giám sát thi công, đánh giá chất lượng công trình thực hiện chưa tốt. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt trong xây dựng cơ bản (thẩm định dự án, đấu thầu, đền bù) của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã chưa đáp ứng yêu cầu.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đã đề ra nhiệm vụ: “Tạo bước đột phá về đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy nhanh quá trình phát triển đô thị hóa thị xã Tây Ninh; xây dựng nông thôn mới” và giải pháp là: “Tập trung đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; quan tâm chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại”.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra, UBND tỉnh xây dựng Chương trình hành động: “Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông giai đoạn 2011-2015” như sau:
II. MỤC TIÊU CHUNG

         Huy động tối đa nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là đồng bộ cầu, đường trong giao thông; tạo sự chuyển biến tích cực trong đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chủ yếu; đầu tư có trọng điểm, trọng tâm tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

III. MỤC TIÊU CỤ THỂ

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, xác định giao thông là một trong những động lực, khâu đột phá thúc đẩy kinh tế phát triển. Phát huy tối đa các lợi thế địa lý của tỉnh, phát triển hệ thống giao thông vận tải đối ngoại, chú ý đến các tuyến đấu nối với các tỉnh, thành phố trong vùng, các tuyến đấu nối với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia; hoàn chỉnh hệ thống giao thông đối nội, chú trọng đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng ngầm hoá hạ tầng điện, viễn thông. 

Tập trung phối hợp và thực hiện theo sự phân công của Trung ương thực hiện dự án hiện đại hóa hồ Dầu Tiếng, kết hợp hoàn thành kiên cố hóa kênh mương của tỉnh, xây dựng các trạm bơm, đê bao phục vụ tưới cho khu vực Tây sông Vàm Cỏ Đông thuộc các huyện Châu Thành, Bến Cầu, Trảng Bàng.

Đảm bảo cung cấp đủ nước tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế. Tiếp tục xây dựng, mở rộng các nhà máy cấp nước hiện hữu; đồng thời xây dựng mới một số hệ thống cấp nước theo hướng khai thác hợp lý và triệt để bảo vệ nguồn tài nguyên nước. 
Đáp ứng đủ điện cho sản xuất nhất là tại các khu, điểm công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu. 

Phát triển viễn thông đồng bộ với phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát triển cơ sở vật chất giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinh viên.
IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật chủ yếu
1.1. Hạ tầng giao thông
1.1.1. Giao thông đường bộ
a) Các dự án đầu tư đường bộ do Trung ương đầu tư

· Đường cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Mộc Bài dài 59km đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung tuyến đường này vào Dự án đường Xuyên Á; Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với tỉnh hoàn tất thủ tục đầu tư và đưa vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 2011-2015 để thực hiện.

· Quốc lộ 22B: Đầu tư nâng cấp, mở rộng đoạn thị xã Tây Ninh đi Tân Biên, đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao Bộ Giao thông Vận tải tính toán, lập dự án và phốp hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xác định nguồn vốn đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

· Quốc lộ 14C kéo dài: Là tuyến đường ven biên giới Quốc gia, đi qua các tỉnh Đắc Nông, Bình Phước, Tây Ninh và Long An. Đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài 165 km: Đoạn từ ranh giới tỉnh Bình Phước đến Tây Ninh nối vào đường tỉnh 794 và qua các tuyến tỉnh lộ 783, đường Phước Vinh - Sóc Thiết - Tà Xia, tỉnh lộ 796, tỉnh lộ 786 đến Đức Huệ (tỉnh Long An). Tây Ninh đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải giao tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư đoạn qua Tây Ninh thực hiện trong giai đoạn 2011-2015 bằng nguồn vốn Trung ương, trái phiếu Chính phủ. 

· Đường tuần tra biên giới phục vụ an ninh - quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc danh mục đầu tư đường tuần tra biên giới dài 198 km. Bộ Quốc phòng đã làm việc với UBND tỉnh sẽ triển khai thực hiện trong giai đoạn 2011-2015 bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ.

· Đường Hồ Chí Minh dài 21,7km từ cầu Thanh An xã Hưng Thuận huyện Trảng Bàng đến xã An Hòa huyện Trảng Bàng, đã triển khai năm 2008 và hoàn thành vào năm 2011.

b) Các dự án đầu tư đường bộ, cầu tỉnh đầu tư

· Các dự án triển khai từ năm 2011 đến năm 2013

· Đường 781 – đoạn từ cửa Hòa Viện đến cầu K13 dài 4,7km bê tông nhựa (BTN): Đã thi công từ năm 2009 và sẽ hoàn thành trong năm 2011; vốn ngân sách tỉnh.

· Đường 781 – đoạn từ cầu K13 đến ngã 3 Suối Đá dài 8,3km BTN; vốn ngân sách tỉnh.

· Đường 786 từ ngã tư Quốc tế (Thị xã) đến huyện đội Bến Cầu dài 28,5km BTN, đã triển khai đền bù năm 2010: Đăng ký vốn Trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách tỉnh.

· Đường 792 từ ngã 3 cua chữ V đến ngã tư đồn Chàng Riệc dài 12,64km BTN, triển khai năm 2010: Vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu và vốn ngân sách tỉnh.

· Nâng cấp 09 cầu ở các tuyến đường trọng yếu lên đủ tải trọng: Vốn ngân sách tỉnh.

· Làm mới cầu Sài Gòn 1 trên đường ĐT 794 (ranh giới 02 tỉnh Tây Ninh và Bình Phước): Vốn ngân sách tỉnh.

· Xây dựng mới cầu Bailley qua kênh Đìa Xù: Vốn ngân sách tỉnh.

· Các dự án triển khai từ năm 2012 đến năm 2014

· Đường 794 từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn 1 dài 33,3km: Đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đầu tư bằng bê tông xi măng (BTXM), đang triển khai lập dự án đầu tư và làm việc với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải để xác định nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

· Đường giao thông biên giới Châu Thành – Bến Cầu – Trảng Bàng dài 54km nhựa (N): Vốn ngân sách tỉnh.

· Đường ra các cửa khẩu phụ phát triển biên mậu dài 35,2km N: Vốn ngân sách tỉnh.

· Đường từ Nhà máy xi măng đến cầu Sài Gòn 2 dài 15km N: Vốn ngân sách tỉnh.

· Đường vào nhà máy xi măng Fico dài 3,5km BTXM: Vốn ngân sách tỉnh.

· Đường nối đường tỉnh 790 với đường Khedol - Suối Đá dài 4,4km N: Vốn ngân sách tỉnh.

· Đường nối Quốc lộ 22B vào Khu di tích lịch sử Trung ương Cục Miền Nam dài 19 km BTN đã được Trung ương đồng ý cho chủ trương, đang tiến hành lập dự án: Vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu và vốn ngân sách tỉnh.

· Đường 795 từ thị trấn Tân Châu đến thị trấn Tân Biên dài 15km BTN: Vốn ngân sách tỉnh.

· Đường 781 từ ngã ba bờ hồ Dầu Tiếng (Dương Minh Châu) đến giáp ranh tỉnh Bình Dương dài 15km BTN: Đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao tỉnh lập dự án cụ thể, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính: Vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu và vốn ngân sách tỉnh.

· Đường Tôn Đức Thắng (đường tỉnh 797 đoạn từ đường Thượng Thâu Thanh đến Quốc lộ 22B): Vốn ngân sách tỉnh.

· Xây dựng mới đường và cầu Bến Đình, đang lập dự án đầu tư: Đăng ký vốn Trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách tỉnh.

· Đường 786 từ Huyện đội Bến Cầu đến cầu Đìa Xù dài 1km BTN thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng năm 2010: Vốn vay và ngân sách tỉnh.

· Đường 786 từ cầu Truông Dầu đến cầu Đường Xuồng: Vốn ngân sách tỉnh.

· Đường 787B (tỉnh lộ 6) từ ngã ba Hai Châu đến Hưng Thuận dài 15km BTN: Đang hoàn chỉnh dự án đầu tư, lấy ý kiến các Bộ, ngành về chủ trương đầu tư theo hình thức BT; đăng ký Trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách tỉnh.

· Các dự án triển khai từ năm 2013 đến năm 2015

· Đường 792 từ ngã tư Chàng Riệc đến Cầu Sài Gòn dài 47,8km N: Vốn ngân sách tỉnh.

· Đường tỉnh từ Ngã ba Đất Sét đến cầu Bến Củi dài 14km N: Vốn ngân sách tỉnh.

· Đường Nguyễn Huệ và Nguyễn Chí Thanh (đường tỉnh 798 đoạn từ cửa số 6 Tòa Thánh đến Quốc lộ 22B): Vốn ngân sách tỉnh.

· Đường An Dương Vương và Trần Phú (đường tỉnh 799 đoạn từ cửa số 7 Tòa Thánh đến Quốc lộ 22B): Vốn ngân sách tỉnh.

· Xây dựng mới cầu An Hòa: Đăng ký vốn Trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách tỉnh.

· Xây mới cầu Cái Bắc (Tân Long), cầu Tầm Ru (Phước Trung) thuộc khu vực phòng thủ: Vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu và vốn ngân sách tỉnh.

c) Các dự án đầu tư đường huyện, thị xã


Giai đoạn 05 năm 2011–2015, phấn đấu mỗi huyện, thị xã đầu tư 10km đường huyện, thị xã (nhựa, bê tông nhựa); 
d) Các dự án đầu tư đường xã

Mỗi huyện, thị xã bình quân mỗi năm đầu tư nâng cấp, sửa chữa, làm mới khoảng 30 km đường xã (cấp phối sỏi đỏ).

1.1.2. Giao thông đường thủy – đầu tư xây dựng cảng
· Xây dựng mới cảng Bourbon – An Hòa: Ngày 25/01/2010 UBND tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần Bourbon triển khai đầu tư xây dựng Cảng, thời gian thực hiện 2010-2015. 

· Cảng thủy nội địa tại xã Thạnh Đức, Gò Dầu diện tích 6,5ha do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Fico thực hiện. 

· Cảng thủy nội địa tại xã Thạnh Phước, huyện Gò Dầu diện tích 48,5ha, do Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG thực hiện.

· Cảng thủy nội địa tại Bến Kéo, Long Thành Nam – Hòa Thành: Kêu gọi đầu tư.

1.2. Phát triển hạ tầng thủy lợi

1.2.1. Các dự án do Trung ương đầu tư

· Thủy lợi Phước Hòa, năng lực thiết kế 13.460ha, thời gian thực hiện 2006-2011.
· Tiểu dự án hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng.
· Thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Thành Long tỉnh Tây Ninh, năng lực thiết kế 2.200ha, thời gian thực hiện 2009-2012.
1.2.2. Các dự án do tỉnh đầu tư

· Thành phần 03 kiên cố hóa kênh mương: Vốn ngân sách tỉnh.

· Trạm bơm Long Phước A, Hòa Thạnh 2, Cù Ba Chàm: Vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu, đăng ký vốn Trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách tỉnh.

· Đê bao chống lũ ven sông Vàm Cỏ Đông: Đăng ký vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn ngân sách tỉnh.

1.2.3. Các dự án do huyện đầu tư

Các tuyến kênh nội đồng theo phân cấp. Phấn đấu giai đoạn 2011-2015 mỗi huyện, thị xã đầu tư 10km kiên cố hóa kênh mương.

1.3. Phát triển hạ tầng điện
· Đường dây trung thế: Cải tạo, nâng cấp 320km; xây dựng mới 779km.
· Đường dân hạ thế: Xây dựng mới 887km.

· Đầu tư trạm phân phối: Công suất thiết kế 417KVA.
1.4. Phát triển hạ tầng viễn thông
· Phát triển mạng lưới lên công nghệ NGN.
· Phát triển nâng cấp mạng thông tin di động lên công nghệ 3G.

· Ngầm hóa 35% – 45% hạ tầng mạng ngoại vi trên địa bàn tỉnh.

1.5. Phát triển hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp
· Các dự án triển khai từ năm 2011 đến năm 2013

· Đường 787 từ cầu Quan (xã An Hòa, huyện Trảng Bàng) đến thị trấn Trảng Bàng dài 3,8km BTN: Đầu tư theo hình thức BT. Vốn ngân sách tỉnh.

· Đường nông trường từ đường 782–784 đến khu công nghiệp Phước Đông – Bời Lời dài 1,33km BTN: Vốn ngân sách tỉnh.

· Đường An Phú Khương – Suối Sâu giai đoạn 2 khu công nghiệp Trảng Bàng dài 2,7Km BTN: Vốn ngân sách tỉnh.

· Đường 782 – 784 giai đoạn II dài 15,36km BTN từ nút giao với đường tránh đường Xuyên Á (huyện Trảng Bàng) đến ngã 3 Bàu Đồn (huyện Gò Dầu) đã được ghi vốn trái phiếu chính phủ và thực hiện đền bù năm 2010.

· Các dự án triển khai từ năm 2012 đến năm 2014

· Đường 782 từ Ngã 3 Cây Me đến Ngã 3 Bàu Đồn dài 8,8km BTN: Vốn ngân sách tỉnh.
· Nâng công suất hệ thống cấp nước tại khu công nghiệp Trảng Bàng từ 1.600m3/ngày lên 2.500m3/ngày: Vốn doanh nghiệp.

· Hệ thống cấp nước Khu công nghiệp Chà Là, Khu Liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, Khu công nghiệp Bourbon – An Hòa: Vốn doanh nghiệp.

1.6. Phát triển hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu
· Các dự án triển khai từ năm 2011 đến năm 2013

· Đường đến cửa khẩu Kà Tum – Tân Đông dài 2,2km BTN: Vốn ngân sách tỉnh.

· Đường 786 từ cầu Đìa Xù đến đường Xuyên Á dài 2,8km BTN: Đầu tư bằng nguồn vốn vay của Bộ Tài chính và ngân sách tỉnh từ năm 2008, đã triển khai từ năm 2009.
· Đường ĐD 23 khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài dài 1,5km BTN: Vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu và vốn ngân sách tỉnh.

· Đường ĐD 08 khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài dài 0,9km BTN: Vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu và vốn ngân sách tỉnh.

· Đường 75B Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài dài 1,6km BTN: Vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu và vốn ngân sách tỉnh.

· Xây dựng hệ thống cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát: Vốn doanh nghiệp.
· Cổng cửa khẩu – Trạm kiểm soát liên hợp Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát: Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu.
· Các dự án triển khai từ năm 2012 đến năm 2014

· Đường nối từ cổng Cửa khẩu – Trạm KSLH với đường ĐT 792 Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, dài 120m BTN: Vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu và vốn ngân sách tỉnh.

· Bãi kiểm tra hàng hóa và phương tiện vận tải tại cửa khẩu Mộc Bài: 0,2hecta, vốn Trung uơng hỗ trợ mục tiêu. 

· Các dự án triển khai từ năm 2013 đến năm 2015

· Đường ĐN1(A), ĐN1(B) Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài dài 5,2km BTN: Vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu và vốn ngân sách tỉnh.

· Đường ĐN2 Khu kinh tế Cửa khẩu Xa Mát dài 0,75km BTN: Vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu và vốn ngân sách tỉnh.

· Đường D3A – Khu kinh tế Cửa khẩu Xa Mát, dài 0,924km BTN: Vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu và vốn ngân sách tỉnh.

· Đường D3 – Khu kinh tế Cửa khẩu Xa Mát, dài 3km BTN: Vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu và vốn ngân sách tỉnh.

1.7. Phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị
· Các dự án triển khai từ năm 2011 đến năm 2013

· Đường 799 (đường Bình Dương) – từ cửa Hòa Viện đến đường Bời Lời dài 4,3km BTN: Đã được thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ mục tiêu và sử dụng vốn ngân sách tỉnh.

· Xây dựng mới cầu Quan thị Xã Tây Ninh: Vốn ngân sách tỉnh, hoàn thành vào năm 2013.
· Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị Xã Tây Ninh: Đã được Trung ương đầu tư bằng vốn ODA.

· Các dự án triển khai từ năm 2012 đến năm 2014


Xây dựng hệ thống cấp thoát nước tại thị trấn của 04 huyện: Dương Minh Châu, Gò Dầu, Trảng Bàng, Hòa Thành: Đăng ký vốn ODA.

· Giai đọan 2011-2015: Hàng năm ngân sách tỉnh đầu tư 03-04 tuyến đường thuộc thị xã; ngân sách thị xã và vận động nhân dân đóng góp đầu tư 01km hẻm nội thị (nhựa, bêtông nhựa); ngân sách huyện và vận động nhân dân đóng góp đầu tư mỗi huyện 01km đường nội thị thị trấn (nhựa, bê tông nhựa).

2. Đầu tư phát triển một số hạ tầng xã hội chủ yếu 

2.1. Giáo dục 
· Kiên cố hóa 1.200 phòng học thời gian thực hiện 2011-2012, vốn Trái phiếu Chính phủ và vốn xổ số kiến thiết.

· Xây dựng 130 trường đạt chuẩn Quốc gia, thời gian thực hịên 2011-2015, vốn xổ số kiến thiết.

2.2. Y tế

· Bệnh viện Thị Xã, Tân Châu, Bến Cầu, thời gian thực hịên 2010-2011; vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu, vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn xổ số kiến thiết.
· Bệnh viện tâm thần thời gian thực hịên 2012-2014; vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu, vốn xổ số kiến thiết.

· Nâng cấp mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh thời gian thực hịên 2012-2014; đăng ký vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn xổ số kiến thiết.

· Bệnh viện huyện Châu Thành, Hòa Thành,Dương Minh Châu, thời gian thực hịên 2012-2013; vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu, vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn xổ số kiến thiết.

· Trung tâm Nghỉ dưỡng Tây Ninh, thời gian thực hiện 2013-2015; vốn xổ số kiến thiết.

· Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học dân tộc, bệnh viện Nhi thời gian thực hịên 2012-2015; vốn xổ số kiến thiết.

· Nâng cấp và xây dựng mới 100% trạm y tế xã, thời gian thực hiện 2010-2012; vốn xổ số kiến thiết.
· Bệnh viện Đa khoa tư nhân Lê Ngọc Tùng, thời gian thực hiện 2010-2012; vốn doanh nghiệp.

· Bệnh viện tư nhân Cao Văn Chí, thời gian thực hiện 2012-2015; vốn doanh nghiệp.

2.3. Nhà ở xã hội

· Khu nhà ở công nhân, Khu công nghiệp Trảng Bàng, Linh Trung 3, Chà Là, Khu Liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, Khu công nghiệp Bourbon – An Hòa: Thời gian thực hiện 2011–2013, vốn doanh nghiệp.
· Ký túc xá sinh viên (5.000 sinh viên): Thời gian thực hịên 2011–2015; đăng ký vốn trái phiếu Chính phủ, vốn xổ số kiến thiết.

2.4. Hạ tầng môi trường

· Nhà máy xử lý rác thải Tây Ninh, địa điểm: Tân Hưng,  huyện Tân Châu, thời gian thực hiện từ năm 2011; vốn doanh nghiệp.

· Nhà máy xử lý chất thải, địa điểm huyện Trảng Bàng, thời gian thực hiện từ năm 2012; vốn doanh nghiệp.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Khai thác các nguồn thu, nhất là các khoản thu về đất đai. Cơ cấu lại nguồn chi, tập trung vốn cho đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông. 
Hàng năm ưu tiên bố trí nguồn vượt thu ngân sách cho đầu tư hạ tầng giao thông. Phấn đấu nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh, huyện chi cho đầu tư tăng bình quân hàng năm 20%; ngân sách tỉnh bố trí 80%, ngân sách huyện, thị xã bố trí 50% cho đầu tư hạ tầng kỹ thuật, trong đó tập trung cho hạ tầng giao thông.

Đối với khoản thu về đất sau khi nộp Quỹ phát triển quỹ đất (30%), phần còn lại bố trí 100% cho đầu tư hạ tầng giao thông; 
Đối với nguồn thu từ nguồn xổ số kiến thiết, từ năm 2012 dành 25% bố trí cho các công trình giao thông. Kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ điều chỉnh phần chi đầu tư giáo dục, y tế từ 70% xuống còn 45% để bổ sung 25% cho các công trình giao thông. 
Vốn xổ số kiến thiết chi cho giáo dục, y tế tập trung cho đầu tư xây dựng trường chuẩn Quốc gia, kiên cố hóa trường lớp, các trường dạy nghề, các bệnh viện tỉnh, huyện và trạm y tế xã. 
2. Triển khai các chính sách về đất đai: Huy động vốn từ quỹ đất; chính sách đền bù giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng kịp thời cho các dự án đầu tư triển khai theo tiến độ.

3. Huy động các nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn hỗ trợ mục tiêu của Trung ương, vốn vay, vốn ODA; tích cực thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, khẩn trương hoàn thành nhanh kế hoạch giải ngân vốn để tranh thủ sự hỗ trợ, của các Bộ, ngành Trung ương đối với nguồn vốn này.

4. Đẩy mạnh xã hội hóa, thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư để huy động các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội.

5. Triển khai các hình thức huy động phù hợp để huy động vốn các doanh nghiệp, vốn dân trên địa bàn tỉnh tham gia đóng góp cho đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội.

6. Triển khai đầu tư một số dự án có điều kiện, bức xúc, cần thiết phải đầu tư theo các hình thức BT, BOT; thí điểm theo hình thức PPP, hình thức biên chỉnh trang, đổi đất lấy hạ tầng.
7. Bố trí vốn cho dự án đầu tư theo đúng quy hoạch được duyệt, phù hợp với khả năng nguồn vốn đầu tư. Từ năm 2012–2015 tập trung bố trí vốn cho các công trình giao thông, đặc biệt là các công trình giao thông cấp bách, công trình giao thông của thị xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thị xã thành đô thị loại III; các dự án thuộc các lĩnh vực khác chỉ bố trí vốn khi thật cần thiết, bức xúc.

8. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đưa quy hoạch vào kế hoạch thực hiện, tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh quy hoạch kết cấu hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch đô thị để có kế hoạch đầu tư và kêu gọi đầu tư đúng hướng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cộng đồng đối với công tác quy hoạch, công khai các dự án quy hoạch.

9. Rà soát, sửa đổi, ban hành kịp thời các văn bản quản lý về đầu tư và xây dựng của tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư, nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Nâng cao chất lượng công tác quản lý xây dựng ở tất cả các khâu trong quá trình đầu tư xây dựng, từ quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển, đến lập, phê duyệt các dự án cụ thể, tổ chức thi công, giám sát, thanh toán, quyết toán công trình.

10. Tích cực thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai nhanh công tác thi công, giải ngân nguồn vốn, đưa công trình vào sử dụng theo kế hoạch.

11. Tăng cường công tác thẩm định; phê duyệt dự án đầu tư, đấu thầu, phương án đền bù.
12. Tạo điều kiện, khuyến khích phát triển lực lượng tư vấn, tăng về quy mô và chất lượng tư vấn.

13. Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc quản lý và sử dụng các dự án đầu tư bằng nguồn vốn của Nhà nước. Thực hiện giám sát ngay từ khâu quy hoạch, lập dự án, thẩm định, bố trí vốn đầu tư, đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt. Triển khai công tác giám sát cộng đồng đối với đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước. Huy động sự tham gia của các đối tượng thụ hưởng ở các cấp vào quá trình chuẩn bị, tổ chức thực hiện và theo dõi, giám sát các chương trình, dự án đầu tư công để góp phần làm cho nguồn vốn này được quản lý và sử dụng một cách công khai, minh bạch, chống bị thất thoát, tham nhũng.

14. Tăng cường phân cấp trong công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, giám sát trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản để kịp thời xử lý các sai phạm phát sinh, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn đầu tư.

15. Áp dụng nghiêm ngặt các chế tài trong giám sát thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm để đảm bảo chất lượng công trình.

16. Xây dựng công trình giao thông cần chú trọng áp dụng vật liệu mới, công nghệ mới phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, tận dụng tối đa vật liệu tại chỗ để vừa dễ thi công, vừa tiết kiệm kinh phí xây dựng.

17. Tăng cường công tác cán bộ, sắp xếp cán bộ có đủ năng lực, chuyên môn và khả năng quản lý, điều hành các dự án đầu tư nhằm tránh thất thoát, lãng phí. Thường xuyên cập nhật thông tin và nâng cao kiến thức về quản ký dự án, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý đấu thầu, theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các công trình, dự án đầu tư.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông. Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể; chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình; sơ kết, tổng kết theo định kỳ quý, 6 tháng, năm.
2. Sở Giao thông Vận tải

· Làm việc với Bộ Giao thông Vận tải và đề xuất UBND tỉnh kiến nghị liên quan đến các dự án Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh: Đường cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Mộc Bài, Quốc lộ 22B, Quốc lộ 14C kéo dài, đường tuần tra biên giới, đường Hồ Chí Minh.

· Tham mưu UBND tỉnh các tuyến giao thông kết nối Tây Ninh với các tỉnh, thành phố trong khu vực, tạo bước đột phá trong thông thương hàng hóa, phá thế độc đạo của Tây Ninh trong thời gian tới. 

· Xây dựng và tổ chức lộ trình thực hiện các dự án giao thông giai đoạn 2011 – 2015; trong đó 02 năm 2011–2012, tập trung giải quyết đồng bộ giữa cầu và đường. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đề xuất UBND tỉnh kiến nghị liên quan đến các dự án Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh: Thủy lợi Phước Hòa, Tiểu Dự án hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng, thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Thành Long tỉnh Tây Ninh; đồng thời tập trung thực hiện các dự án đựơc giao làm chủ đầu tư trong giai đoạn 2011–2015.

4. Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh danh mục và lộ trình đầu tư mạng lưới y tế giai đoạn 2011-2015, tập trung thực hiện các dự án đựơc giao làm chủ đầu tư.
5. Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh danh mục trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2015, tập trung thực hiện các dự án đựơc giao làm chủ đầu tư giai đoạn 2011-2015.
6. Sở Thông tin và Truyền thông tập trung đẩy mạnh phát triển mạng lưới viễn thông.
7. Sở Công thương phối hợp với ngành điện trong đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn. 
8. Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh đối với đầu tư nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinh viên.
9.  UBND Thị Xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đầu tư hạ tầng theo lộ trình nâng cấp thị xã thành đô thị loại III vào năm 2015.
10. Các sở, ngành, đơn vị tỉnh liên quan, UBND huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo nội dung Chương trình này, tập trung các dự án được giao làm chủ đầu tư.

11. Các sở, ngành quản lý tổng hợp tăng cường công tác thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư, công tác đấu thầu, phương án đền bù; đẩy mạnh công tác giám sát, đánh giá đầu tư; thường xuyên kiểm tra công tác thi công, kiểm tra chất lượng công trình, xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện các khâu của quá trình đầu tư.

12.  Sở Tài nguyên và Môi trường

· Triển khai các chính sách về đất đai; tham mưu UBND tỉnh phương án huy động vốn từ quỹ đất; nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ chức phát triển quỹ đất.

· Tham mưu UBND tỉnh Chính sách đền bù giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng kịp thời cho các dự án đầu tư triển khai theo tiến độ.

13.  Sở Tài chính

· Tham mưu khai thác các nguồn thu, cơ cấu lại nguồn chi, tập trung vốn cho đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông. Hàng năm ưu tiên bố trí nguồn vượt thu ngân sách cho đầu tư hạ tầng giao thông. 

· Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh chính sách đền bù giải phóng mặt bằng theo đúng quy định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

· Tham mưu UBND tỉnh kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ điều chỉnh phần chi đầu tư giáo dục, y tế từ 70% xuống còn 45% để bổ sung 25% cho các công trình giao thông.

14. Sở Kế hoạch và Đầu tư

· Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính đề xuất dự án giao thông trọng điểm 2011-2015
· Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường và các chủ đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh huy động các nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn hỗ trợ mục tiêu của Trung ương, vốn vay, vốn ODA; đồng thời xem xét đề xuất triển khai đầu tư một số dự án có điều kiện, bức xúc, cần thiết phải đầu tư theo các hình thức BT, BOT; thí điểm hình thức PPP, hình thức biên chỉnh trang, đổi đất lấy hạ tầng và các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp và nhân dân.

· Tham mưu bố trí vốn cho dự án đầu tư theo đúng quy hoạch được duyệt, phù hợp với khả năng nguồn vốn đầu tư. Từ năm 2012–2015 tập trung bố trí vốn cho các công trình giao thông, đặc biệt là các công trình giao thông cấp bách, công trình giao thông của thị xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thị xã thành đô thị loại III; các dự án thuộc các lĩnh vực khác chỉ bố trí vốn khi thật cần thiết, bức xúc.


Đề nghị Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể các cấp vận động các thành phần kinh tế và nhân dân tham gia đóng góp xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và giám sát thực hiện Chương trình./. 
                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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